
Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

1 Võ Doãn Hùng 12/9/1984 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng

Ban QLDA hạ tầng 

cơ bản cho phát triển 

toàn diện tỉnh Quảng 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

PL Định giá Xây dựng

PL Quản lý dự án

PL Thiết kế xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

6
Dương Giang 

Long
28/05/1988 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

TM&XD Tấn Phát 

Sport

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

Thiết kế Kết cấu công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Khảo sát Địa hình

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Khảo sát Địa hình

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

Nguyễn Đức 

Chinh
19/12/1993 Kỹ sư xây dựng cầu đường

Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Nguyễn Trường 

Giang
15/03/1995

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH 

TVXD Thương mại 
Trung Đô

Nguyễn Văn 

Quyền
04/10/1996 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH 

TVXD Thương mại 
Trung Đô

Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH 

TV&XD Hoàng Bảo 

Gia

Lê Văn Toàn 01/10/1990 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH 

TVXD Thương mại 
Trung Đô

Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

XDTH số 7

Nguyễn Phúc 

Toàn
28/10/1987 Kỹ sư xây dựng công trình

Ban QLDA ĐTXD và 

PTQĐ huyện Lệ 
Thuỷ

Phạm Đình 

Hùng
10/6/1987

Nguyễn Ngọc 

Tư
28/8/1965

Đặng Ngọc Đức 15/12/1989
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Khảo sát Địa hình

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

Giám sát công trình NN&PTNT

Giám sát Công trình Giao thông

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

14
Nguyễn Đại 

Thắng
30/12/1995

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

TVXD Duy Thịnh

Định giá xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

Thiết kế Kết cấu công trình

Giám sát Công trình Giao thông

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

PL Khảo sát xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

PL Quản lý dự án

PL Thiết kế xây dựng

Lê Hải Thành 19/10/1980 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Công ty TNHH 

Nguyễn Chí Văn 15/7/1989 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Trần Văn Phúc 02/01/1991 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Phạm Tiến 

Dũng
10/05/1993 Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công ty Cổ phần 

TVXD T&Q

Bùi Văn Thức 02/8/1987 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Nguyễn Thanh 

Ninh
30/11/1993 Kỹ sư xây dựng cầu đường

Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Dương Công 

Trọng
28/08/1994

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Công ty Cổ phần 

TVXD T&Q
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Quản lý dự án

20
Lê Thị Khánh 

Phương
19/11/1978 Kỹ sư thuỷ lợi Quản lý dự án

Công ty Cổ phần 

XD&TV Bình Lợi

21
Nguyễn Nhật 

Tân
28/04/1993

Cử nhân địa chất công 

trình và địa chất thuỷ văn
Khảo sát Địa chất công trình

Viện Quy hoạch xây 

dựng Quảng Bình

22
Nguyễn Thanh 

Hùng
21/4/1991

Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - 

bản đồ
Khảo sát Địa hình

Viện Quy hoạch xây 

dựng Quảng Bình

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

25
Phan Công 

Chinh
02/02/1992 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

TVXD Duy Thịnh

PL Thiết kế xây dựng

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Khảo sát xây dựng

PL Định giá Xây dựng

27 Hoàng Văn Tiến 06/08/1982 Kỹ sư xây dựng công trình
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Công ty TNHH 

XDTH Trường Thu

28
Nguyễn Văn 

Tuấn
25/06/1982 Kỹ sư kỹ thuật công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần 

BB.Đại Minh

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Lê Nhật Thành 27/9/1991 Kỹ sư xây dựng công trình

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất TP 

Đồng Hới

Trần Thành Đạt 20/10/1992
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất TP 

Trần Công 

Quỳnh
28/7/1985 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất TP 

Đồng Hới

Đinh Thanh 

Luyện
28/8/1980 Kỹ sư xây dựng công trình

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất TP 

Đồng Hới

Võ Minh 

Phương
24/3/1987 Kỹ sư xây dựng cầu đường

Công ty TNHH 

TV&XD Phong An

Võ Văn Đức 30/10/1980 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất TP 

Đồng Hới

Trần Công Minh 07/12/1991 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TVCTXD An Phát

Nguyễn Thành 

Đạt
20/10/1992 Kỹ sư xây dựng

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Nam Mê Kông

Đoàn Xuân 

Long
27/10/1981 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH 

TVXD Kiến trúc 

xanh
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

36
Hoàng Thị Diệu 

Linh
15/7/1996 Kỹ sư cấp thoát nước Định giá xây dựng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Thiết kế cấp - thoát nước công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Thiết kế cơ - điện công trình công trình

39 Trần Văn Võng 20/9/1953 Kỹ sư đô thị Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Quản lý dự án

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

Quản lý dự án

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

43 Từ Thanh Sơn 07/01/1993 Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

Khảo sát Địa chất công trình

Khảo sát Địa hình

46 Võ Tiến Huế 30/4/1975 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

47
Nguyễn Tuấn 

Anh
07/11/1984 Kỹ sư kinh tế xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Nguyễn Quang 

Khánh
15/4/1983 Kỹ sư địa chất

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Lê Hà Phương 24/11/1993 Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Võ Hoàng Long 11/07/1994 Kỹ sư xây dựng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Trần Văn Thông 22/01/1983 Kỹ sư điện, điện tử
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Đặng Ngọc 

Phong
10/11/1980 Kỹ sư cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Đỗ Trung Thành 16/03/1995 Kỹ sư cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Mai Xuân Giang 25/02/1994 Kỹ sư điện
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Trần Xuân Long 22/02/1984
Kỹ sư  kỹ thuật công trình 

xây dựng

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất TP 

Đồng Hới

Nguyễn Quỳnh 

Tài
15/9/1977 Kỹ sư cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Trần Thành Đạt 20/10/1992
công trình xây dựng

Phát triển Quỹ đất TP 

Đồng Hới
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

49
Nguyễn Thị Thu 

Hoài
20/08/1986 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Định giá xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát công trình NN&PTNT

53 Hoàng Minh Thi 14/02/1984 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Công ty TNHH 

XDTH Trường Thu

54
Phan Văn 

Dương
10/06/1985 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng Hoạt động tự do

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

PL Giám sát thi công xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

57
Nguyễn Trần 

Hoàn
10/10/1990

Cao đẳng xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

60 Hoàng Phan An 17/7/1979 Kỹ sư xây dựng PL Giám sát thi công xây dựng
Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

61
Nguyễn Sỹ 

Nguyên
20/11/1985 Cao đẳng cầu đường PL Giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

PL Giám sát thi công xây dựng

Nguyễn Tuấn 

Anh
15/11/1988

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Lê Mạnh Hoàng 24/02/1988 Trung cấp giao thông
Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Bùi Mạnh Hùng 23/04/1997
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Phạm Đình Tâm 08/08/1986 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH Đào 

tạo và Hợp tác Quốc 

Tế Quảng Bình

Lê Hoàn 09/09/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Ban QLDA ĐTXD & 

PTQĐ huyện Tuyên 

Hoá

Lê Quốc Vương 20/06/1985 Kỹ sư xây dựng
Viện Quy hoạch xây 

dựng Quảng Bình

Võ Ngọc Công 07/11/1994 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH 

TVXD Duy Thịnh

Lý Công Chính 01/06/1969 Kỹ sư xây dựng

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

PL Thiết kế xây dựng

PL Khảo sát xây dựng

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

PL Giám sát thi công xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ

64
Hoàng Tiến 

Dũng
24/7/1973 Kỹ sư xây dựng PL Giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

66
Phạm Đình 

Chuyên
19/07/1986

Cử nhân công trình giao 

thông
Giám sát Công trình Giao thông

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

67
Nguyễn Ngọc 

Trí
10/03/1964 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

TV&XD Hoàng Bảo 

Gia

Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

69
Phạm Đức 

Chính
01/09/1989 Kỹ sư xây dựng cầu đường

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Công ty TNHH Tập 

đoàn Sơn Hải

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Nguyễn Văn 

Minh
25/01/1985

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng DTC

Đinh Thị Ngân 

Hà
05/03/1983

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng DTC

Hoàng Hữu 

Đông
27/04/1967 Kỹ sư xây dựng công trình

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng DTC

Đoàn Thanh 

Sơn
01/01/1978 Ths Kinh tế

Ban QLDA Môi 

trường và Biến đổi 

Khí hậu - TP Đồng 

Hới

Hoàng Quý Sửu 25/01/1973 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Phạm Văn Cảm 26/8/1985
Cử nhân cao đẳng xây 

dựng

Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến

Trần Tuấn Việt 27/9/1978 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Công ty TNHH Xây 

dựng Việt Tiến
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Thiết kế Kết cấu công trình

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Quản lý dự án

75
Phan Thanh 

Bình
07/07/1988 Kỹ sư xây dựng DD&CN Thiết kế Kết cấu công trình

Công ty TNHH 

TVXD Minh Đức

PL Giám sát thi công xây dựng

Định giá xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông

PL Quản lý dự án

78
Nguyễn Quang 

Vương
20/9/1988 Kỹ sư Giao thông PL Giám sát thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Xuân 

Quang

79
Nguyễn Thành 

Đạt
10/3/1991

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông
Công ty TNHH Xây 

dựng Nguyễn Nam

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

81
Ngô Thị Minh 

Chí
08/12/1970 Kỹ sư xây dựng DD&CN Định giá xây dựng 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình.

Định giá xây dựng 

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 

83 Trần Đăng Đỉu 15/7/1958 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 

thoát nước 

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình 

Nguyễn Văn 

Trung
15/8/1987

Kỹ sư Xây dựng Môi 

trường Đô thị và Khu 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Phạm Xuân Khá 14/07/1988 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất 
huyện Lệ Thủy

Võ Thị Thùy 

Trang
11/07/1984

Kỹ sư Xây dựng thủy lợi 

thủy điện

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Quảng 

Bình

Nguyễn Văn 

Duyện
23/8/1968 Kỹ sư Giao thông

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Xuân 

Quang

Trần Trung 

Hưng
26/4/1973 Kỹ sư Thủy Lợi

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Xuân 

Quang

Nguyễn Văn 

Bình
26/07/1985 Kỹ sư xây dựng công trình

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng DTC

Dương Văn 

Hiếu
06/01/1981 Kỹ sư xây dựng cầu đường

Ban QLDA ĐTXD& 

Phát triển Quỹ đất 
huyện Lệ Thuỷ
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